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Phần I: MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, do sự phát triển nhanh của quá trình công nghiệp hóa và do nhiều hoạt động sống khác của con người, môi trường sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và hệ quả là chúng ta đã và đang phải gánh chịu hàng loạt những hệ lụy của ô nhiễm môi trường như: Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc xoáy, mưa a xít… và rất nhiều những hiện tượng bất thường khác của thời tiết đang thường xuyên đe dọa đời sống con người. 

    Ở Việt nam, diện tích rừng đang bị thu hẹp rất nhanh, nạn khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy diễn ra thường xuyên. Hiện tượng các nhà máy xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi…làm môi trường đất, nước, không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Và hậu quả là nước ta đang là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, giáo dục môi trường cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng quan trọng và cần thiết.

    Sinh thái học là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và giữa sinh vật với môi trường. Từ cấp độ cá thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái, cao hơn nữa là tất cả các sinh vật có mặt trong lòng đất, trong nước, trên mặt đất và trong không khí.

    Nội dung chương I, phần sinh thái học, sinh học 12 đã trang bị cho học sinh những tri thức cơ bản,  trên cơ sở làm cho học sinh hiểu và nhận thức tốt hơn về thiên nhiên đối với sự tồn tại và phát triển của sự sống và nắm chắc các quy luật sinh thái. Từ đó học sinh có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống, biết khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên theo hướng bảo vệ và cải tạo môi trường, có thái độ trân trọng sự sống, yêu quí thiên nhiên, tránh xa các hành động tàn phá thiên nhiên, có hành động thiết thực bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

           Tuy nhiên, làm thế nào để dạy học phần sinh thái nói chung, dạy nội dung chương I nói riêng cho có hiệu quả mà lại giáo dục được cho thế hệ tương lai có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường thì giáo viên cần phải tích hợp khéo léo, phải có những phương pháp phù hợp, hiệu quả.

   Chính vì những lý do trên nên tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm mang tên: “Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học chương I, phần sinh thái học - sinh học 12”
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu:

 Học sinh lớp 12 ban cơ bản.

2. Phạm vi nghiên cứu: 
- Đề tài có trọng tâm xoay quanh vấn đề tìm những phương pháp, những câu hỏi tích cực, những tranh ảnh phù hợp, những chủ đề thảo luận…để giảng dạy có hiệu quả kiến thức chương I, phần sinh thái học đồng thời nâng cao ý thức của học sinh với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường.

Phần II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN

Môi trường sống đang bị biến đổi nhanh chóng trước những tác động ngày càng mạnh mẽ của con người. Từ những năm đầu thế kỷ XIX nền công nghiệp ở các nước phát triển, đặc biệt từ những năm 50 đến nay đã biến đổi nhanh trong cuộc cách mạng công nghệ, một mặt tạo ra một khối lượng sản phẩm to lớn gấp nhiều lần so với trước đây và chất lượng cao. Mặt khác tốc độ phá huỷ và ô nhiễm môi trường cũng trở thành hiểm hoạ thực sự không chỉ cho cá nhân hoặc một nhóm người mà cả một dân tộc.

 Chiến tranh cũng gây bao tổn thất nặng nề cho môi trường sống trên nhiều vùng của hành tinh mà chúng ta đang sống, ý thức và thói quen bảo vệ môi trường đã trở thành một giá trị nhân cách, một phẩm chất đạo đức của mỗi người. Do đó hiểu biết sinh thái đã trở thành một nhu cầu cần thiết và và cấp bách của toàn xã hội.

  Chính vì vậy mà trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy, để học sinh tích cực lĩnh hội được tri thức, giáo viên phải khéo léo trong công tác dẫn dắt bài dạy, phải kết hợp hài hoà các phương pháp giảng dạy học tích cực, khai thác triệt để tranh vẽ và hình ảnh trong sách giáo khoa đồng thời sưu tầm thêm tranh ảnh, liên hệ với thực tiễn các vấn đề cần thiết cho tiết học, đồng thời giáo viên đưa ra những câu hỏi tích cực, những chủ đề để học sinh suy nghĩ và  khắc sâu kiến thức cũng như ý thức bảo vệ môi trường. 
Tuổi học sinh đang bước vào tuổi trưởng thành về tâm sinh lí ưa thích hoạt đồng chủ động,tự quản, có năng lực tư duy, phân tích tổng hợp, khái quát cao, có tiềm năng, năng động sáng tạo trong học tập, nếu được hướng dẫn tốt. 

 Học sinh chủ yếu sống ở các vùng nông thôn, phần nào đó có vốn phong phú về thiên nhiên, xã hội và các mối quan hệ tác động qua lại gữa sinh vật với môi trường sống.

Trên cơ sở kiến thức nội dung bài giảng tôi đã nghiên cứu tìm tòi và mạnh dạn nâng cao vai trò chủ thể của học sinh trong quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh xây dựng bài bàng những kiến thức trong SGK kết hợp với quan sát môi trường xung quanh qua các giờ thực hành để bài giảng thêm sinh động và dễ hiểu.

II. Nội dung

Dạy học tích hợp giáo dục môi trường vào một số bài cụ thể:
Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
	Địa chỉ
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	I.2. Các nhân tố sinh thái

I.2. Ổ sinh thái
	- Ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố vô sinh và hữu sinh trong môi trường sống tới đời sống sinh vật, con người có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mỗi người phải ý thức được hành động của mình để tránh những tác động tiêu cực đến môi trường

- Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
	Tích hợp bộ phận và liên hệ



* Khai thác:

Hoạt động 1: Các nhân tố sinh thái

GV: Yêu cầu HS dựa vào thực tế, hãy cho biết:

(?) Đời sống của 1 sinh vật (Cây lúa) chịu ảnh hưởng của những NTST nào?Có thể chia các NTST đó thành mấy nhóm? Vì sao?

GV: Sơ đồ hóa các NTST ảnh hưởng đến sinh vât theo sơ đồ sau:
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(?) Hãy phân tích một ví dụ về sự tác động tổng hợp của các nhân tố đến đời sống của cây lúa? 

HS:  (Lấy một trong các ví dụ):


 + Ánh sáng: Sự thay đổi cường độ và thành phần ánh sáng làm ảnh hưởng trực tiếp tới quang hợp của thực vật → ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng phát triển, năng suất của thực vật, ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thái. Ánh sáng ảnh hưởng đến các NTST khác (nhiệt độ, độ ẩm, không khí, đất,...) → gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống thực vật.


+ Nhiệt độ: Nhiệt độ cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước của thực vật→ ảnh hưởng tới số lượng thức 

ăn và tốc độ tiêu hóa của động vật.


+ Nước: Là nguyên liệu cho quang hợp, là môi trường cho các phản ứng 

sinh hóa diễn ra, là dung môi hòa tan các chất, ... nước ảnh hưởng lớn tới sự phân bố của thực vật → ảnh hưởng đến các động vật.


+ Các SV xung quanh: quan hệ cùng loài (hỗ trợ nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường hoặc cạnh tranh nhau thức ăn, nơi ở); quan hệ khác loài (sâu ăn lúa, chim ăn thóc,....) 

(?) Vậy nhân tố sinh thái là gì? NTST bao gồm những loại nào?

HS: 
- NTST là những NT môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật


- Phân loại: gồm 2 loại




+ Nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí,…




+ Nhân tố hữu sinh: thế giới hữu cơ của MT và quan hệ giữa các SV trong MT 

(?) Trong các nhân tố nhân tố nào ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến đời sống của SV? Vì sao? Hãy lấy ví dụ chứng minh?

HS: Nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là con người:


- Con người trong quá trình lao động và hoạt động sống của mình đã thường xuyên tác động mạnh mẽ trực tiếp hay gián tiếp tới sinh vật và môi trường sống của chúng.


- Tác động trực tiếp của con người tới sinh vật thường qua: nuôi trồng, chăm sóc, chặt tỉa, ăn bắt, đốt rẫy, phá rừng... Bất kì hoạt động nào của con người như khai thác rừng, khai thác mỏ, xây đập chắn nước, khai hoang, làm đường, ngăn sông, lấp biển, trồng cây gây rừng,... đều làm biến đổi mạnh mẽ môi trường sống của sinh vật do đó ảnh hưởng tới sự sống của chúng.  

(?) Vậy để đảm bảo cho SV phát triển thuận lợi con người cần tiến hành những biện pháp gì? Những biện pháp đó được tiến hành dựa trên ảnh hưởng của 
những nhân tố nào? 

HS: Con người cần:  tưới nước (nước); bón phân (phân bón); xới đất (không khí), phát quang đồng ruộng (ánh sáng); nhổ cỏ (loại bỏ sinh vật cạnh tranh); ....

Hoạt động 2: Ổ sinh thái

(?) Trên một cây to có thể có những loài động vật nào cùng sinh sống? Tại sao 

các loài động vật lại có thể cùng sống trên một cây?

HS: Các loài động vật có thể cùng sống trên một cây do chúng có thể có: nguồn thức ăn khác nhau hoặc thời gian hoạt động khác nhau hoặc thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau.

GV: Nhấn mạnh: Trên 1 cây to (nơi ở), mỗi loài có cách sinh sống riêng (Loài đó kiếm ăn bằng cách nào? Ăn những loại mồi nào? Kiếm ăn ở đâu? Sinh sản như thế nào và sinh sản ở đâu? ....) Sự phong phú và đa dạng của các loại thức ăn, nơi ở,... và các điều kiện sinh thái khác nhau là những nhân tố cơ bản trong 

sự phân hóa ổ sinh thái. Do ổ sinh thái tạo ra sự cách li về mặt sinh thái giữa các loài nên nhiều loài có thể sống chung được với nhau trong cùng một khu vực mà không dẫn ến cạnh tranh gay gắt.
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GV: Y/c HS nghiên cứu 1 số ví dụ trang 152- SGK, cho biết:

(?) Ổ sinh thái là gì? Phân biệt ổ sinh thái và nơi ở?
HS:    - Ổ sinh thái:  là 1 không gian sinh thái mà ở đó tất cả các NTST của MT 
nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển lâu dài.


- Nơi ở: chỉ là địa chỉ cư trú của loài.

(?) Con người đã vận dụng sự khác nhau về ổ sinh thái của các loài trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào? Ý nghĩa của các hình thức đó? 

HS:
- Chăn nuôi: Trong 1 ao cá có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: Cá tắm cỏ ăn thực vật phân bố ở tầng mặt, cá mè trắng chủ yếu ăn thực vật nổi, cá mè hoa ăn động vật nổi là chính, cá trắm đen ăn thân mềm phân bố ở đáy ao, cá trôi ăn chất hữu cơ vụn nát ở đáy ao, cá chép ăn tạp,....


- Trồng trọt: Trồng xen canh, kết hợp nhiều loại cây trên cùng một thửa ruộng (ngô và lạc, ngô và khoai lang,...) 

→ giảm bớt sự cạnh tranh và khai thác tối ưu nguồn sống trong tự nhiên 
(?) Như vậy trong ổ sinh thái các sinh vật đã hình thành đặc điểm thích nghi với các điều kiện sinh thái đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu các NTST nằm ngoài giới hạn sinh thái?
HS: Khi các NTST nằm ngoài giới hạn → một số loài mẫn cảm thì chết. Nhưng có thể một số sẽ hình thành đặc điểm thích nghi mới → thay đổi ổ sinh thái. Khi đó có 

thể có nhiều loài có cùng ổ sinh thái (điều kiện không thuận lợi) → cạnh tranh xảy ra gay gắt → phá vỡ trạng thái cân bằng ban đầu, có thể dẫn đến sự suy thoái của quần xã sinh vật,...
BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ
	Địa chỉ
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	II. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
	- Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể có vai trò trong việc giữ ổn định trong quần thể, giữ cân bằng trong hệ sinh thái.

- Biết cách nuôi trồng hợp lý, đúng mật độ giảm sự cạnh tranh quá mức.
	Tích hợp bộ phận



* Khai thác:

Hoạt động 1: Quan hệ hỗ trợ

GV: Yêu cầu HS quan sát các hình ảnh sau và cho biết:

(?) Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể? 
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HS: Các cá thể hỗ trợ nhau tìm kiếm thức ăn, chống lại điều kiện bất lợi của môi trường, chống lại kẻ thù và đảm bảo sinh sản của quần thể.
(?) Các mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể có ý nghĩa như thế nào đến sự tồn tại của cả quần thể? 

HS: Đảm bảo cho QT tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của MT, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể (hiệu quả nhóm)

(?) Khi nào thì sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể trở nên lỏng lẻo và không còn phát huy được những tác dụng trên? Nguyên nhân của hiện tượng đó là do đâu? Hậu quả?

HS: Khi số lượng cá thể giảm mạnh → sự hỗ trợ trở nên lỏng lẻo và không phát huy được tác dụng. Nguyên nhân chính là do sự đánh bắt, khai thác và tàn phá 

quá mức của con người → quần thể có thể bị suy vong.

Hoạt động 2: Quan hệ hỗ trợ

(?) Vậy ngược lại khi quần thể có số lượng cá thể quá lớn môi trường không đủ cung cấp nguồn sống thì điều gì sẽ xảy ra với quần thể? Vì sao?

HS: Khi mật độ tăng lên quá cao, nguồn sống của MT không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong QT → các cá thể tranh giành nhau về thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác; con đực tranh giành con cái.

(?) Vậy ý nghĩa của qhệ cạnh tranh là gì?

HS: Làm cho số lượng và sự phân bố của cá thể trong QT được duy trì ở mức độ 

phù hợp với nguồn sống và không gian sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của QT. 

(?) Trong 2 mối quan hệ trên, mối quan hệ nào là phổ biến trong quần thể? 

HS: Quan hệ hỗ trợ 

(?) Vậy để hạn chế sự cạnh tranh, trong chăn nuôi và trồng trọt cần đảm bảo các nguyên tắc nào? Tại sao? Lấy ví dụ?
HS: Nuôi trồng hợp lý, đúng mật độ giảm sự cạnh tranh quá mức (có VD cụ thể)
BÀI 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
	Địa chỉ
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	Toàn bài
	- Môi trường sống ảnh hưởng đến các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.

- Ứng dụng vào nuôi trồng, khai thác, đánh bắt hợp lí, đảm bảo sự phát triển bền vững của quần thể.
	Tích hợp toàn bài



* Khai thác:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về tỉ lệ giới tính

GV: Nghiên cứu bảng 37.1 và điền vào chỗ còn trống, cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?

HS trả lời 

GV: Con người tìm hiểu về tỉ lệ giới tính nhằm mục đích gì?
HS trả lời 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhóm tuổi

GV: Quần thể được chia thành các nhóm tuổi khác nhau ntn? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và tùy thuộc vào yếu tố nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu nhóm tuổi? 

GV gợi ý HS trả lời lệnh trong SGK:

Lệnh 1: A: Tháp phát triển; 

              B: Tháp ổn định; 

              C: Tháp suy giảm.

 + Màu xanh: nhóm tuổi trước sinh sản.

 + Màu xanh lá: nhóm tuổi sinh sản.

 + Màu vàng: nhóm tuổi sau sinh sản.

Lệnh 2: A: ít; 

              B: vừa phải; 

              C: Quá mức

GV: Nghiên cứu bảng 37.2 và cho biết con người đã vận dụng nghiên cứu sự phân bố của cá thể vào sản xuất ntn?

HS: Ứng dụng vào nuôi trồng, khai thác, đánh bắt hợp lí, đảm bảo sự phát triển bền vững của quần thể.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự phân bố cá thể của quần thể

GV: Quan sát H37.3 SGK, hãy cho biết môi trường ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố của các cá thể trong QT? Mỗi kiểu phân bố đó có ý nghĩa ntn đến đời sống SV?
	I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH

- Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể.

- Tỉ lệ giới tính thay đổi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: môi trường sống, đặc điểm sinh sản, sinh lý và tập tính của sinh vật
- Ý nghĩa: Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia súc, giúp con người tính toán tỉ lệ đực, cái phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

II. NHÓM TUỔI

- Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng nhưng thành phần nhóm tuổi thay đổi theo loài và điều kiện sống. Có 3 nhóm tuổi chủ yếu: trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản.

- Ý nghĩa: các nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.

VD: khi đánh cá:

+ Nếu nhiều mẻ lưới có tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé rất ít  => nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng cho phép. 

+ Nếu mẻ lưới chủ yếu chỉ có cá con, cá lớn rất ít => nghề cá đã khai thác quá mức, nếu tiếp tục đánh bắt với mức độ lớn thì quần thể có thể bị suy kiệt.

III. SỰ PHÂN BỐ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

Có 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể:

- Phân bố theo nhóm: MT không đồng đều → hỗ trợ nhau qua hiệu quả nhóm.             

- Phân bố đồng đều: MT đồng đều, cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể → góp phần làm giảm cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

- Phân bố ngẫu nhiên: MT đồng đều, cạnh tranh không gay gắt giữa các cá thể → tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
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	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung bài học

	Hoạt động 4: Tìm hiểu về mật độ cá thể của quần thể

GV: Mật độ cá thể của quần thể là gì? Mật độ có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể ntn?

HS trả lời

Học sinh trả lời lệnh trang 164

Khi mật độ cá lóc trong ao tăng quá cao => cạnh tranh thức ăn giữa các cá thể, cá bé có thể thiếu thức ăn => chậm lớn và có thể chết. Cá con mới nở dễ bị cá lớn ăn thịt, cá mẹ có thể ăn chính con của chúng => mật độ cá thể được điều chỉnh.
	IV. MẬT ĐỘ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

- Là số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

- Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể. 

VD: Mật độ cây thông là 1000 cây/ ha diện tích đồi, mật độ cá mè giống nuôi trong ao là 2 con/m3 nước.

- Ý nghĩa: giữ đúng mật độ cá thể trong quần thể giúp đảm bảo khai thác hiệu quả tối ưu nhất.


BÀI 38 : CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT (Tiếp)

	Địa chỉ
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	Toàn bài
	- Giới hạn số lượng cá thể của quần thể phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Môi trường sống thuận lợi, gia tăng số lượng trong quần thể.

- Giáo dục cho học sinh thấy: Dân số tăng nhanh là nguyên nhân chủ yếu làm chất lượng môi trường giảm sút, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

- Giúp học sinh có thể phân tích và đề xuất biện pháp bảo vệ quần thể, góp phần bảo vệ môi trường
	Tích hợp toàn bài




* Khai thác:

Hoạt động 1: kích thước của quần thể

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và H38.1 trả lời câu hỏi:

(?) Thế nào là kích thước tối thiểu và kích thước tối đa? Nêu ví dụ?

HS: -  Kích thước tối thiểu: là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

- Kích thước tối đa: là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, 

phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

(?) Để xác định  kích thước tối thiểu và kích thước tối đa của mỗi quần thể người ta dựa vào đâu? Nêu ví dụ?

HS: Giới hạn số lượng cá thể của quần thể phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Môi trường sống thuận lợi, gia tăng số lượng trong quần thể.

(?) Nếu kích thước quần thể dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ phát triển như thế nào? Vì sao?
HS:   - Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng 

thái suy giảm dẫn tới diệt vong do:


+ Số lượng cá thể trong quần thể ít, sự hổ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.


+ Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái ít.


+ Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể

(?) Nếu kích thước quần thể quá lớn sẽ gây ra hậu quả gì?Vì sao?

- Nếu kích thước QT > kích thước tối đa → cạnh tranh, ô nhiễm MT, bệnh tật,… tăng → tử vong cao, 1 số cá thể di cư khỏi QT.

(?) Quan sát H38.2 SGK và cho biết những nhân tố nào ảnh hưởng tới kích thước của quần thể? Các nhân tố đó phụ thuộc vào môi trường tự nhiên như thế nào? Lấy ví dụ minh họa?
Hoạt động 2: Tăng trưởng của quần thể sinh vật

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và H38.3 trả lời câu hỏi:

GV: Nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của QTSV luôn thay đổi và nhiều QTSV không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?
HS: Do điều kiện ngoại cảnh luôn thay đổi.


- Trong điều kiện môi trường không bị giới hạn (hoàn toàn thuận lợi): Quần thể có tiềm năng sinh học cao, tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J).


- Trong điều kiện môi trường bị giới hạn (không hoàn toàn thuận lợi): Quần thể 

tăng trưởng giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S).

Hoạt động 3: Tăng trưởng của quần thể người

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và H 38.4 trả lời câu hỏi:

GV: Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời gian nào? Nhờ những thành tựu nào mà con người đã đạt mức độ tăng trưởng đó?

HS: Dân số thế giới tăng trưởng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử. Tăng nhanh trong giai đoạn hiện đại. Nhờ sự phát triển của y học, KHKT, ....giúp giảm sức lao động của con người, tạo nhiều của cải cho XH.

(?) Vậy dân số tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?
HS: Dân số tăng nhanh → ô nhiễm môi trường, dịch bệnh tăng, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội tăng, y tế, giáo dục không đảm bảo, thiếu lương thực thực phẩm, đói nghèo tăng, khai thác tài nguyên môi trường cạn kiệt, đất nông nghiệp bị thu hẹp,  chất thải tăng.... là nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng môi trường giảm sút → ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người

(?) Con người cần có những  biện pháp gì để bảo vệ quần thể, góp phần bảo vệ môi trường?
HS: Trồng mới và bảo vệ rừng, đảm bảo chính sách dân số, khai thác tài nguyên khoa học hợp lí, hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học và các thuốc trừ sâu, tăng cường các biện pháp sinh học bảo vệ mùa màng, định canh định cư. Tổ chức giao đất giao rừng phát triển kinh tế tại chỗ...

BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

	Địa chỉ
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	II. Nguyên  nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể
	Giải thích các vấn đề liên quan trong sản xuất nông nghiệp. Khai thác, đánh bắt hợp lí, đảm bảo độ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
	Tích hợp bộ phận



* Khai thác:

GV: Giới thiệu bảng 39 SGK và yêu cầu học sinh hoàn thiện.

GV: Nguyên nhân của biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?

HS: Là những thay đổi của nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường và nhân tố sinh thái hữu sinh trong quần thể.

GV: Các nhân tố này có ảnh hưởng ntn đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể?

HS:    - Các NTST vô sinh ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái sinh lí của các cá thể (sức sinh sản, khả năng thụ tinh, sức sống,…). Cụ thể: Sống trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sản của cá thể giảm, khả năng thụ tinh kém, sức sống của con non thấp,... 


- Các nhân tố sinh thái hữu sinh (cạnh tranh cùng loài, số lượng kẻ thù ăn 

thịt, sức sinh sản, mức tử vong, sự phát tán của các cá thể,..) ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tìm kiếm thức ăn, nơi ở, nơi đẻ trứng, khả năng sinh sản và nở trứng, khả năng sống sót của con non, ….→ ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể.  

→ Giúp các nhà nông nghiệp xác định đúng lịch thời vụ để đạt được năng suất cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Giúp hạn chế sự phát triển của sinh vật gây hại: rầy nâu, sâu bọ, chuột. Vì mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới mức sinh sản và tử vong của cá thể.

(?) Cần hành động như thế nào để đảm bào sự ổn định số lượng cá thể trong QT?
HS: Thực hiện khai thác, đánh bắt hợp lí, đảm bảo độ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
     III. Kết quả thực nghiệm.

Tôi đã tiến hành kiểm tra hiệu quả của việc dạy học sinh học tích hợp giáo dục môi trường ở các lớp sau  : 12A1, 12A3 và 12A4 ( năm học 2018 -2019) và các lớp 12D1, 12D2, 12D3 thì không dạy theo phương pháp này. Sau mỗi giờ dạy đều kiểm tra kết quả bài học ở các lớp cùng một đề . Học sinh làm bài viết trong thời gian 15 phút, chấm cùng một thang điểm, trong bài kiểm tra có nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Sau khi thống kê cụ thể về lượng điểm và chất lượng điểm tôi thu được kết quả như sau:

      ( Các lớp được ứng dụng các giải pháp mới của đề tài
	    Lớp

(Sĩ số)
	Tỉ lệ % học sinh đạt

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	12A1
	75%
	25%
	0%
	0%

	12A3
	72%
	23%
	5%
	0%

	12A4
	78%
	22%
	0%
	0%


      ( Các lớp chưa được ứng dụng các giải pháp mới của đề tài
	Lớp

( Sĩ số)
	Tỉ lệ % học sinh đạt

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	12D1
	50%
	40%
	10%
	0%

	12D2
	46%
	42%
	12%
	0%

	12D3,
	56%
	32%
	12%
	0%


Kết quả thực nghiệm cho thấy, học sinh các lớp được áp dụng phương pháp dạy học này có ý thức bảo vệ  môi cao hơn hẳn các lớp không áp dụng phương pháp này. Ý thức bảo vệ môi trường của học sinh không chỉ thể hiện qua kết quả trong bài kiểm tra mà quan trọng hơn là thể hiện qua việc đối sử với môi trương xung quanh mình. Không những thế, học sinh tỏ ra rất hào hứng, thích thú với môn học. Học sinh được tự khám phá, tìm tòi nên hiểu sâu sắc bài học, nghi nhớ lâu hơn.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận

Nội dung chương trình sinh học 12 đặc biệt là trong chương I, phần sinh thái học gắn liền với những khái niệm, những kiến thức liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, sinh quyển, hệ động thực vật và mối quan hệ giữa các sinh vật với môi trường. Chính vì vậy, việc lồng ghép những nội dung về giáo dục môi trường vào dạy học trong phần này là hợp lí và cần thiết.

Qua thực tế áp dụng việc tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy sinh học ở trường phổ thông tôi nhận thấy phương pháp này rất dễ thực hiện, không đòi hỏi các phương tiện dạy học phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này mang lại cũng rất đáng kể và rất có ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

II. Kiến nghị

Do thời gian ngắn, các tài liệu tham khảo còn hạn chế nên đề tài chỉ được nghiên cứu trong phạm vi hẹp ở một chương học cụ thể, chưa mở rộng cho tất cả các bài trong  chương trình THPT. Vì vậy, tôi kiến nghị tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện đề tài hơn nữa để có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học khác và các khối lớp khác.

Trên đây là một vài phương pháp nhỏ của riêng tôi đã áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình,với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào quá trình đổi mới  phương pháp  dạy và học môn sinh học. Giáo dục tình yêu nhiên nhiên, yêu môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh nói riêng và cho cộng đồng nói chung. Đề tài của tôi thực hiện trong thời ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp của đồng nghiệp.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
                                                             Hà Nội,   tháng 4 năm 2020.
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